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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 6 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Phan Thị Lan

2. Bà Phạm Thị Kim Hoàng

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Mỹ Quí – Thư ký Tòa án nhân dân Quận
6, Thành phố Hồ Chí Minh

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
tham gia phiên tòa: Bà Đinh Thu Thủy – Kiểm sát viên 

Ngày 06 tháng 9 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 6, Thành phố
Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 01/2018/TLST- LĐ ngày
18 tháng 01 năm 2018 về “Tranh chấp tiền trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp
đồng lao động” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 300/2018/QĐXXST-
LĐ  ngày  06  tháng  7  năm  2018  và  Quyết  định  hoãn  phiên  tòa  số:
159/2018/QĐST-HPT ngày 06 tháng 8 năm 2018 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ông Trần Anh T, sinh năm: 1984; địa chỉ: 17 Lô C đường P,
Phường G, Quận F, Thành phố Hồ Chí Minh( có mặt).

-  Bị đơn: Công ty Cổ phần Kinh doanh TB CN; địa chỉ: 467 đường T,
phường N, quận X, Thành phố Hà Nội (vắng mặt)

Người đại diện theo pháp luật: ông Vũ Việt K, sinh năm: 1955, chức danh:
Giám đốc, Tổng Giám đốc

NỘI DUNG VỤ ÁN:

 Tại đơn khởi kiện ngày 15/6/2017, bản tự khai và tại phiên tòa sơ thẩm
hôm nay, nguyên đơn ông Trần Anh T trình bày: Ông vào làm việc tại Nhà máy
QC II thuộc Công ty Cổ phần Kinh doanh TB CN từ ngày 01/7/2004 theo hợp
đồng lao động số 170/HĐLĐ-VP ngày 30/6/2004 và các phụ lục hợp đồng lao



động số  310/PLHĐLĐ-VP ngày 31/12/2004,  phụ lục hợp đồng lao  động số
33/PLHĐLĐ-VP ngày 25/6/2005. Đến ngày 30/6/2006 ông và Nhà máy QC II
ký hợp đồng không xác định thời hạn số 283/HĐLĐ-VP ngày 30/6/2006. Trong
thời gian làm việc tại nhà máy QC II ông đã chấp hành tốt nội quy, quy chế của
công ty. Do điều kiện hoàn cảnh gia đình nên ông không thể tiếp tục làm việc tại
nhà máy QC II nên ông đã làm đơn xin nghỉ việc và được Nhà máy QC II chấp
nhận. Vào ngày 27/3/2017 thì Nhà máy QC II thuộc Công ty cổ phần kinh doanh
TB CN đã ban hành Quyết định số 127/QĐ-VP ngày 27/3/2017 chấp thuận cho
ông được thôi việc kể từ ngày 28/3/2017. Tuy nhiên, từ khi ông thôi việc tại Nhà
máy QC II cho đến nay thì Công ty Cổ phần kinh doanh TB CN chưa thanh toán
cho ông tiền trợ cấp thôi việc từ ngày 01/7/2004 đến ngày 31/12/2008. Nay ông
khởi kiện yêu cầu Công ty Cổ phần kinh doanh TB CN phải trả cho ông tiền trợ
cấp thôi việc từ ngày 01/7/2004 đến ngày 31/12/2008 với theo quy định của
pháp luật. Thanh toán làm một lần ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Tại bản tự khai đề ngày 26/4/2018 bị đơn Công ty cổ phần kinh doanh Tb
CN do bà Vũ Thu H đại diện theo ủy quyền (theo giấy ủy quyền số 170/UQ-
KDTBCN ngày 20/4/2018) trình bày:

Ông Trần Anh T vào làm việc tại Nhà máy QC II – Công ty Cổ phần kinh
doanh TB CN từ ngày 01/7/2004. Trong quá trình làm việc tại Nhà máy ông T
không vi phạm nội quy, quy định của Nhà máy. Ông T xin nghỉ việc vì lý do cá
nhân và Nhà máy có quyết định cho ông T nghỉ thôi việc từ ngày 28/3/2017.
Trong quá trình ông T làm việc tại Nhà máy, Nhà máy đã thực hiện đóng Bảo
hiểm xã hội đầy đủ cho ông T đến hết tháng 3/2017. 

Từ nhiều năm nay Nhà máy QC II đảm bảo đủ việc làm cho cán bộ công
nhân và không có chủ trương giảm lao động tại Nhà máy. Nhà máy không có
nguồn tiền chi trả các khoản trợ cấp theo yêu cầu do sản xuất cơ khí lợi nhuận
không cao. Mặt khác, Nhà máy phải chuẩn bị di dời cơ sở tại 658 đường P theo
quy hoạch của Thành phố để lấy đất làm trường học nên ảnh hưởng nhiều đến
hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí của Nhà máy. Công ty và Nhà máy mong
người lao động chia sẻ cùng doanh nghiệp trong lúc khó khăn do bị Nhà nước
thu hồi đất của Nhà máy QC II để làm dự án trường học.

       Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 6 phát biểu ý kiến: Việc tuân theo
pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán và của Hội
đồng xét xử kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử vào
nghị án đã đảm bảo các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Việc chấp hành
pháp luật của người tham gia tố tụng: nguyên đơn đã chấp hành đúng các quy
định của pháp luật. Bị đơn vắng mặt nhưng đã được Tòa án tống đạt các văn bản
tố tụng hợp lệ. Việc đưa vụ án ra xét xử đúng theo quy định của pháp luật.

      Về việc giải quyết vụ án: Ông Trần Anh T vào làm việc tại Nhà máy QC II
thuộc  Công  ty  Cổ  phần  kinh  doanh  TB  CN  từ  ngày  01/7/2004  đến  ngày
27/3/2017. Ngày 27/3/2017 Nhà máy QC II thuộc Công ty cổ phần kinh doanh
TB CN đã ban hành Quyết định số 127/QĐ-VP chấp thuận cho ông T được thôi
việc kể từ ngày 28/3/2017. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần kinh doanh TB CN chưa
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chi trả tiền trợ cấp thôi việc cho ông T từ ngày 01/7/2004 đến ngày 31/12/2008
là đã vi phạm các quy định của Bộ luật lao động. Nay ông Trần Anh T khởi kiện
yêu cầu Công ty Cổ phần kinh doanh TB CN trả tiền trợ cấp thôi việc cho ông từ
ngày 01/7/2004 đến ngày 31/12/2008 theo quy định của pháp luật là hoàn toàn
có cơ sở chấp nhận. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của
nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Về tố tụng và thẩm quyền giải quyết:

 Ông Trần Anh T khởi kiện Công ty Cổ phần kinh doanh TB CN về tranh
chấp tiền trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động. Đây là tranh chấp
về lao động theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32, điểm c khoản 1 Điều 35,
điểm b khoản 1 Điều 40 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Tại phiên tòa hôm nay, bị đơn Công ty cổ phần kinh doanh TB CN đã được
Tòa án tống đạt hợp lệ văn bản tố tụng để tham gia phiên tòa nhưng tại phiên tòa
hôm nay lần thứ hai Công ty Cổ phần kinh doanh TB CN vẫn vắng mặt nên căn
cứ vào điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự Tòa án vẫn tiến hành xét
xử vụ án.

[2] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 

- Hội đồng xét xử xét thấy, vào ngày 01/7/2004 ông Trần Anh T vào làm
việc tại Nhà máy QC II thuộc Công ty Cổ phần kinh doanh TB CN theo hợp
đồng lao động số 170/HĐLĐ-VP ngày 30/6/2004 và các phụ lục hợp đồng lao
động số  310/PLHĐLĐ-VP ngày 31/12/2004,  phụ lục hợp đồng lao  động số
33/PLHĐLĐ-VP ngày 25/6/2005. Đến ngày 30/6/2006 ông T và Nhà máy QC II
ký hợp đồng không xác định thời hạn số 283/HĐLĐ-VP. 

Do điều kiện hoàn cảnh gia đình không thể tiếp tục làm việc tại Nhà máy
QC II được nữa nên ông T đã làm đơn xin thôi việc tại Nhà máy QC II. Tại
Quyết định số 127/QĐ-VP ngày 27/3/2017 thì Nhà máy QC II thuộc Công ty Cổ
phần kinh doanh TB CN đã quyết định đồng ý cho ông T thôi việc kể từ ngày
28/3/2017, đồng thời Nhà máy cũng đã đóng đầy đủ tiền bảo hiểm xã hội cho
ông T đến tháng 3/2017. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Kinh doanh TB CN chưa
chi trả trợ cấp thôi việc cho ông T từ ngày 01/7/2004 đến ngày 31/12/2008. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Bộ luật lao động 2012 quy định: “ Khi
hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1,2,3,5,6,7,9 và 10
Điều 36 của bộ luật này thì người lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi
việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi
năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương”

Do vậy, nay ông Trần Anh T khởi kiện yêu cầu Công ty Cổ phần Kinh
doanh TB CN trả  trợ cấp thôi  việc cho ông T từ ngày 01/7/2004 đến ngày
31/12/2008 là hoàn toàn có cơ sở chấp nhận.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Bộ luật lao động năm 2012 quy định
“ Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động
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đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động
đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp….”. Căn cứ vào các hợp đồng lao động và
Quyết định số 127/QĐ-VP ngày 27/3/2017 thể hiện ông Trần Anh T vào làm
việc tại Nhà máy QC II từ ngày 01/4/2004 đến ngày 27/3/2017. Như vậy, thời
gian ông T làm việc tại Nhà máy QC II là 12 năm 08 tháng. Căn cứ vào sổ bảo
hiểm xã hội thì từ ngày 01/01/2009 thì ông T đã tham gia đóng bảo hiểm thất
nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Thời gian ông T làm việc để
được tính trợ cấp thôi việc là từ ngày 01/7/2004 đến ngày 31/12/2008 là 04 năm
05  tháng.  Theo  quy  định  tạo  điểm  c  khoản  3  điều  14  của  Nghị  định  số
05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn
thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động thì: “ thời gian làm việc để tính
trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm
(đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng
được tính bằng ½ năm…”. Như vậy, thời gian ông Trần Anh T được tính trợ cấp
thôi việc là 4,5 năm.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 48 Bộ luật lao động năm 2012 quy định:
“ Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao
động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc”. Căn cứ vào Sổ
bảo hiểm xã hội thì từ tháng 10/2016 đến tháng 12/2016 thì mức lương của ông
T làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội là: 4.655.000 đồng/ tháng. Từ tháng 01/2017
đến tháng 03/2017 thì mức lương của ông T làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội là:
4.987.500 đồng/ tháng.

Như vậy tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề trước khi ông T nghỉ
việc là: (4.655.000đ + 4.987.500đ ) : 2 = 4.821.250 đồng

Số tiền trợ cấp thôi việc ông Trần Anh T được nhận là: 

 4,5 năm  x 4.821.250 đồng/tháng x ½ = 10.847.812đ (Mười triệu, tám trăm
bốn mươi bảy ngàn, tám trăm mười hai đồng) 

Như vậy, buộc Công ty cổ phần kinh doanh TB CN có trách nhiệm trả tiền
trợ cấp thôi việc cho ông Trần Anh T với số tiền là: 10.847.812đ (Mười triệu,
tám trăm bốn mươi bảy ngàn, tám trăm mười hai đồng) làm một lần kể từ khi
bản án có hiệu lực pháp luật.

[6] Về án phí lao động sơ thẩm: Công ty Cổ phần Kinh doanh TB CN phải
nộp án phí là: 10.847.812đ x 3% = 325.434đ (Ba trăm hai mươi lăm ngàn bốn
trăm ba mươi bốn đồng)

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

 Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 32, điểm c khoản 1 Điều 35, điểm b khoản 1
Điều 40, điểm b khoản 2 Điều 227, Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự 2015; Điều
48  Bộ  luật  lao  động  2012;  Điều  357  Bộ  luật  dân  sự  2015;  Nghị  định
05/2015//NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn
thi  hành  một  số  nội  dung  của  Bộ  luật  lao  động;  Nghị  quyết  số
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326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn,
giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; Điều 26 Luật Thi
hành án dân sự. 

  Tuyên xử:

1/ Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trần Anh T

- Buộc Công ty Cổ phần kinh doanh TB CN thanh toán tiền trợ cấp thôi
việc từ ngày 01/7/2004 đến ngày 31/12/2008 cho ông Trần Anh T với số tiền là:
10.847.812đ (Mười  triệu,  tám trăm bốn mươi  bảy ngàn,  tám trăm mười  hai
đồng) 

- Thời gian thanh toán làm một lần kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Kể từ ngày ông Trần Anh T có đơn yêu cầu thi hành án nếu Công ty Cổ
phần kinh doanh TB CN không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ khoản
tiền nêu trên thì Công ty Cổ phần kinh doanh TB CN còn phải trả cho ông T
khoản tiền lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo thỏa thuận của các
bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ
luật dân sự 2015; nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản
2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015.

 2/ Về án phí lao động sơ thẩm:  Công ty Cổ phần kinh doanh TB CN phải
nộp án phí là 325.434đ (Ba trăm hai mươi lăm ngàn bốn trăm ba mươi bốn
đồng)

3/ Về quyền kháng cáo: Ông Trần Anh T được quyền kháng cáo trong thời
hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án.

Công ty Cổ phần kinh doanh TB CN được quyền kháng cáo trong thời hạn
15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được
niêm yết theo quy định của pháp luật.

        4/ Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại
Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi
hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự
nguyện yêu cầu thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các
Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo
quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- Đương sự;
- Viện kiểm sát nhân dân Quận 6
- Chi cục Thi hành án dân sự Quận 6
- Lưu: VT, hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Thị Thanh Nhàn
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